HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT NHÁNH I: CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC  - TUẦN III
THỰC HIỆN TỪ NGÀY 15/12/2025 ĐẾN NGÀY 19/12/2025
 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN - ĐỖ THỊ HẰNG

	Thứ hai, ngày 15 tháng 12 năm 2025
	Tên hoạt động chơi – tập có chủ đích: Ném trúng đích khoảng cách 1m Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
	Ghi chú

	1. Mục đích - yêu  cầu
	1.Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài tập; Ném trúng đích khoảng cách 1m
2.Kỹ năng: Trẻ phối hợp nhịp nhàng tay và mắt để ném bóng trúng đích.
3.Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
	

	2. Chuẩn bị 
	- Túi cát, rổ đựng, bóng, xắc xô.
- Vòng tròn làm đích (đường kính 70-100 cm)
	

	3. Tiến hành
	HĐ1: Khởi động
- Cô cùng trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu đi: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, đứng thành vòng tròn.
HĐ2: Trọng động: 
+ BTPTC: Bài tập “Chú gà trống”
ĐT1: ( Gà vỗ cánh): Cô nói gà vỗ cánh trẻ đưa 2 tay sang ngang bằng vai và vỗ vỗ. (ĐTNM)
ĐT2: (Gà mổ thóc): ô nói gà mổ thóc, trẻ cúi xuống 2 tay gõ vào bàn chân, kết hợp nói tốc tốc tốc. 
ĐT3: (Gà bới đất ):  Đứng tự nhiên 2 tay chống hông. Cô nói gà bới đất trẻ dậm chân tại chỗ nói gà bới đất.
+ Vận động cơ bản: Ném trúng đích khoảng cách 1m
Cho trẻ đứng đội hình vòng tròn
- Cô giới thiệu tên vận động:
- Cô tập mẫu lần 1
- Cô tập mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: 
TTCB: - Cô đứng sau vạch xuất phát, tư thế chuẩn bị: tay phải cô cầm túi cát giơ lên cao. Khi nghe hiệu lệnh cô ném túi cát vào trúng đích ở phía trước.
- Cho 2- 3 trẻ khá lên tập, cô cho trẻ nhận xét bạn tập.
- Cô cho trẻ cho trẻ đứng thành vòng tròn, 2-3 trẻ cùng tập. 
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai cho trẻ. Nhắc nhở trẻ khi ném cần giơ cao tay nhìn vào đích và ném sao cho trúng đích không ném ra ngoài.
- Tuyên dương và động viên trẻ kịp thời.
* TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, cô cho trẻ chơi, chú ý bao quát trẻ. 
Cô hướng dẫn chuẩn bị 1 vòng tròn nhỏ đường kính khoảng 20cm.
Giáo viên hướng dẫn quy định chỗ chơi ở giữa lớp, vẽ hai cạnh đường giới hạn làm đường ô tô, hai bên là vỉa hè.
Cô cầm vòng tròn xoay xoay giả làm động tác lái "ô tô", trẻ giả làm "chim sẻ".
Các con "chim sẻ" phải nhảy kiếm ăn trên mặt đường, vừa nhảy vừa thỉnh thoảng ngồi xuống giả vờ mổ thóc ăn. Cô giả tiếng ô tô kêu "bim bim" và chạy đến. Chim sẻ (các con) phải nhanh chân bay (chạy) nhanh lên hai bên kia đường).
HĐ3: Hồi tĩnh:
-  Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng quanh chỗ tập
	

	4. Đánh giá trẻ  
hàng ngày
	










	


	Thứ ba, ngày 16 
tháng 12 năm 2025
	Tên hoạt động chơi - tập có chủ đích:  Nhận biết, tập nói: Con cá
Thuộc lĩnh vực: PTNT
	Ghi chú

	1. Mục đích - yêu  cầu
	1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết, gọi đúng tên con cá. Trẻ biết con cá có 3 phần: đầu, mình, đuôi.
2. Kỹ năng: 
- Phát triển kỹ năng quan sát cho trẻ. Rèn cho trẻ nói rõ ràng, biết diễn đạt những câu, từ chỉ tên gọi và bộ phận con cá.
3. Thái độ 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô
- Giáo dục: Trẻ ăn cá có nhiều canxi, giúp bé khỏe mạnh và cao lớn.
	

	2. Chuẩn bị 
	- 2 con cá, rổ + cá màu vàng, rổ + cá màu đỏ
	

	3. Tiến hành 
	Hoạt động 1: Gây hứng thú 
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “ Cá vàng bơi”. 
- Trò chuyện về bài hát: Các con vừa hát bài hát gì? Bài hát nói về con gì? Cá vàng sống ở đâu? 
Hoạt động 2: Nhận biết tập nói: Con cá
 * Cấu tạo con cá
Bạn cá rất xinh, các con có muốn làm quen với bạn cá không?
Vậy bây giờ chúng mình ngồi thật ngoan để làm quen với bạn cá nhé!
- Cô cho trẻ về 2 nhóm quan sát, gọi tên con cá. Chúng mình hãy quan sát, gọi tên con cá nhé.
- Cô có gì đây? 
- Cô chỉ lên hình con cá và hỏi trẻ:
+ Con gì đây? Con cá – Cho cả lớp, cá nhân trẻ nhắc lại.
+ Cô chỉ vào mình cá hỏi đây là gì? đây là mình cá
- Chỉ vào mình cá hỏi trẻ: đây là gì? Mình cá – Cho cả lớp, cá nhân trẻ nhắc lại.
- Trên mình cá có gì đây? Cái gì mà khi bơi nó vẫy vẫy, đó là cái gì? “vây cá”
- Cho trẻ giả làm những chiếc vây cá vẫy vẫy 
- Thế còn đây là cái gì các con? (Cô chỉ vào đuôi cá)
- Cả lớp, cá nhân trẻ nói “đuôi cá”
* Môi trường sống của cá:
- Thế con cá sống ở đâu? (cá là động vật sống dưới nước)
*Thức ăn của cá:
- Cá ăn gì?
Hôm nay chúng mình học con cá gì?
* Lợi ích của cá
- Nuôi cá để làm gì?
- Các con đã được ăn cá bao giờ chưa?
+ Đó là những món nào?
 - Giáo dục trẻ: Ăn cá rất là ngon và bổ, có rất nhiều chất đạm, cá có rất nhiều
xương, các con ăn phải biết nhả xương ra, không cẩn thận sẽ bị hóc xương.
Hoạt động 4: Trò chơi củng cố: “Bắt cá”
- Cô giớ thiệu tên trò chơi
- Luật chơi: Trẻ bắt con cá trong ao cho rổ. Nếu bắt nhầm con khác sẽ không được tính. Trong sau thời gian 1 bản nhạc, đội nào nhiều hơn đội đó chiến thắng.
- Cách chơi: Cô có rất nhiều con vật trong ao, chúng mình hãy bắt cho cô mỗi bạn 1 con cá để vào rổ, xong về cuối hàng đứng rồi thì bạn tiếp theo lên bắt cá thả vào rổ.  
Kết thúc
Cô cùng trẻ vận động theo bài hát “Cá vàng bơi”
	

	4.Đánh giá trẻ hàng ngày
	













	

	
	
	


	Thứ tư, ngày 17
tháng 12 năm 2025
	- Tên hoạt động chơi – tập có chủ đích: Dán vẩy cá
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển TCKNXH - TM
	

	1. Mục đích - yêu  cầu
	1.Kiến thức - Trẻ biết phết keo vào mặt sau của hình để dán vào con cá.
2. Kỹ năng: - Trẻ biết sử dụng keo đủ, không sử dụng nhiều keo. Trẻ biết lau tay vào khăn ẩm sau khi phết keo.
3. Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình, không làm rách bài.
	

	2. Chuẩn bị 
	- Mẫu của cô: ba bức tranh đã dán vẩy cá với 3 màu xanh đỏ vàng, một bức tranh chưa dán vây cá cho trẻ xem.
- Mỗi trẻ một bức tranh chưa dán vây cá, vây cá các màu
- Bàn ghế, khăn lau, keo dán đủ cho trẻ, giá trưng bày sản phẩm
	

	Tiến hành
	Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ vận động bài hát “ Các vàng bơi”
- Bài hát nói đến con gì?
- Con cá sống ở đâu?
Hướng vào bài mới.
Hoạt động 2: Quan sát tranh
- Hỏi trẻ: Bức tranh cô có gì đây? Con cá màu? 
- Thế đây là gì?( Cô chỉ vào đầu, mình, đuôi cá). 
- Mình cá có gì? Mình cá được cô dán vẩy màu gì?
- Cô dùng gì để dán vẩy cá? Cô dùng ngón trỏ của bàn tay phải để chấm keo dán đấy.( tay cầm thìa)
- Đây là con cá màu vàng được cô dán vẩy màu vàng để dán đấy. Con các có đầu mình, đuôi.
- Con cá này đã được cô dán vẩy chưa con? ( Cô chỉ vào con các chưa dán vẩy)
- Muốn con cá này có vẩy đệp hơn chúng ta phải làm gì?
- Cô dán vẩy vào đâu?
- Muốn dán được con cá đẹp, các con chú ý xem cô dán.
Hoạt động 3: Hướng dẫn
Cô vừa làm vừa hướng dẫn trẻ. Cô dùng ngón trỏ của tay phải (tay cầm thìa xúc cơm của các con) để chấm keo, cô chấm ít thôi. Sau đó cô phết keo vào mặt trái của vẩy cá, phết xong cô lau tay vào khăn ẩm, rồi dán vẩy lên mình cá. Khi dán vẩy cá cô dán lần lượt, cách đều nhau, dán kín mình con cá để tạo thành vẩy cá.
Cô đang làm gì đây?
Cô phết keo vào đâu?
Cô dán vẩy cá vào cái gì?
 Hoạt động 4: Trẻ thực hiện
Cô tặng cho mỗi trẻ 1 bức tranh rồi cho trẻ về bàn ngồi dán. ( Trẻ tự lấy)
Trẻ về chỗ ngồi ổn định. Cô bao quát hướng dẫn lại cho những trẻ bé, động viên, khuyến khích, giúp đỡ trẻ hoàn thành sản phẩm.
Hoạt động 5: Trưng bày sản phẩm
Cô cho trẻ mang bài lên giá treo.
Cô khen ngợi những bài dán đẹp, khen trẻ biết cách chấm keo, phết keo.
Cô nhận xét chung cả lớp. Động viên tất cả các trẻ.
	

	4.Đánh giá trẻ  
hàng ngày
	













	


	
	






	

	Thứ năm, ngày 18 tháng 12 năm 2025
	- Tên hoạt động chơi – tập có chủ đích: Thơ: Con cá vàng
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
	Ghi chú

	1. Mục đích - yêu  cầu
	1.Kiến thức: Trẻ biết tên bài thơ, trẻ hiểu nội dung bài thơ. Trẻ đọc thuộc theo cô cả bài.
2.Kỹ năng: Trẻ biết trả lời được một số câu hỏi của cô to, rõ ràng. Rèn kĩ năng phát âm cho trẻ.
3.Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.
	

	 2. Chuẩn bị 
	- Tranh minh họa bài thơ “ Con cá vàng”. Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi”
	

	3. Tiến hành
	Hoạt động 1: Gây hứng thú 
- Cô và trẻ cùng hát múa bài hát: “Cá vàng bơi” 
- Trò chuyện về nội dung bài hát
Hoạt động 2: Đọc thơ cho trẻ nghe 
- Cô giới thiệu tên bài thơ 
- Lần 1: Cô đọc diễn cảm bài thơ. 
- Hỏi trẻ: Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? 
- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài thơ: Bài thơ nói về con cá vàng đang bơi nhẹ nhàng  trong bể nước. 
- Lần 2: Cô đọc kết hợp với tranh minh họa bài thơ. 
- Cô cùng cả lớp đọc 2-3 lần 
Hoạt động 3: Đàm thoại 
- Cô vừa đọc bài thơ gì? 
* Cô động viên để trẻ phát âm, nói nhiều, nói to, rõ ràng: Khang, Chi, Nhật Anh, Bách, Ánh, Vy.
- Bài thơ nói về con gì?  
- Con cá vàng đang bơi ở đâu? 
- Cho trẻ làm cá vàng bơi 
- GD: Trẻ yêu quý, bảo vệ các con vật 
Hoạt động 4: Dạy trẻ đọc thơ 
- Cô cho trẻ đọc với nhiều hình thức khác nhau 
+ Cả lớp đọc, tổ đọc, nhóm đọc, các nhân đọc 
(Cô chú ý sửa sai cho trẻ) 
- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần và hỏi trẻ tên bài thơ
	

	4.Đánh giá trẻ  
hàng ngày
	












	


	
	
	

	Thứ sáu, ngày 19
tháng 12 năm 2025
	Tên hoạt động chơi - tập có chủ đích: Dạy hát: Cá vàng bơi
Thuộc lĩnh vực: Phát triển TCKNXH - TM
	Ghi chú

	1. Mục đích - yêu  cầu
	1.Kiến thức: Trẻ biết tên bài hát, biết nội dung bài hát. Trẻ biết chơi trò chơi.
2. Kĩ năng: Trẻ biết hát theo cô cả bài, chú ý nghe hát và hưởng ứng cùng cô. Có kỹ năng chơi trò chơi.
3.Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Trẻ tích cực tham gia trò chơi.
	

	2. Chuẩn bị
	Nhạc có bài “Cá vàng bơi”, Vòng
	

	3. Tiến hành 
	Hoạt động 1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “Con cá vàng bơi”.
- Các con vừa chơi trò chơi gì? Trò chơi nói về con gì? Con cá có màu gì?
Có một bài hát rất hay về con cá vàng đấy, chúng mình có biết đó là bài gì không?
Hoạt động 2: Dạy hát : “Cá vàng bơi”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 1: Cô hát to, chậm, rõ lời cho trẻ nghe
- Cô hát cho các con nghe bài hát gì?
Giảng nội dung bài hát: nói về cá vàng bơi trong bể nước, bắt bọ gậy giúp cho nước sạch trong đấy.	.
- Cô hát lần 2 kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?
- Trong bài hát nói về con gì?
- Cá vàng bắt gì?
* Dạy trẻ hát.
- Cô cùng trẻ hát 3-4 lần
- Tổ - nhóm – cá nhân hát
(Cô bao quát kết hợp sửa sai cho trẻ)
- Cho trẻ hát lại 1 lần cùng cô
Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc “ Thi ai nhanh”
- Cô giới thiệu trò chơi nói cách chơi và tiến hành cho trẻ chơi.
Cách chơi: Cô có những chiếc vòng. Chúng mình vừa đi xung quanh những chiếc vòng vừa hát bài "Cá vàng bơi" khi hết bài hát chúng mình nhảy thật nhanh vào vòng. Ai nhảy vào vòng trước ngoài đó sẽ được chơi tiếp. Ai ko nhảy đc vào vòng chúng mình sẽ về chỗ ngồi. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
+ Cho trẻ chơi, cô khuyến khích trẻ chơi vui vẻ, chú ý nghe lời bài hát.
3. Kết thúc
[bookmark: _GoBack]Hướng cho trẻ làm chú cá bơi ra ngoài chơi.
	

	4.Đánh giá trẻ hàng  ngày
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